
Thi tại: Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN

STT Lớp Học phần Số TC Cán bộ giảng dạy Ngày thi Giờ thi Phòng thi Ghi chú

1

45K02.2-ĐN; H22.2K02.2-ĐN; 

H22.2K02.1A-ĐN; H22.2K02.1B-ĐN; 

B22.2K02.2-ĐN

Quản trị chiến lược 3 Nguyễn Xuân Lãn 29/06/2024
Sáng từ: 07h30

Chiều từ: 13h30
G202, G204 Học kỳ thứ 3

2

45K02.2-ĐN; H22.2K02.2-ĐN; 

H22.2K02.1A-ĐN; H22.2K02.1B-ĐN; 

B22.2K02.2-ĐN

Khởi sự kinh doanh 3 Nguyễn Văn Long 30/06/2024
Sáng từ: 07h30

Chiều từ: 13h30
G202, G204 Học kỳ thứ 3

3

45K02.2-ĐN; H22.2K02.2-ĐN; 

H22.2K02.1A-ĐN; H22.2K02.1B-ĐN; 

B22.2K02.2-ĐN

Chuyển đổi số 3 Lê Thị Bích Ngọc 06/07/2024 13h30 A211 Học kỳ thứ 3

4

45K02.2-ĐN; H22.2K02.2-ĐN; 

H22.2K02.1A-ĐN; H22.2K02.1B-ĐN; 

B22.2K02.2-ĐN

Quản trị chất lượng 3 Nguyễn Thị Bích Thủy 06/07/2024 15h30 A211 Học kỳ thứ 3

5

45K02.2-ĐN; H22.2K02.2-ĐN; 

H22.2K02.1A-ĐN; H22.2K02.1B-ĐN; 

B22.2K02.2-ĐN

Quản trị chuỗi cung ứng 3 Nguyễn Phúc Nguyên 07/07/2024 07h30 A211 Học kỳ thứ 3

6

45K02.2-ĐN; H22.2K02.2-ĐN; 

H22.2K02.1A-ĐN; H22.2K02.1B-ĐN; 

B22.2K02.2-ĐN

Quản trị sản xuất 3 Hoàng Văn Hải 07/07/2024 09h30 A211 Học kỳ thứ 3

7
46K02.2-ĐN; B23.2K02.2-ĐN; 

H23.2K02.1A-ĐN; H23.2K02.1B-ĐN
Quản trị chiến lược 3 Nguyễn Xuân Lãn 29/06/2024

Sáng từ: 07h30

Chiều từ: 13h30
G202, G204 Học kỳ thứ 2

8
46K02.2-ĐN; B23.2K02.2-ĐN; 

H23.2K02.1A-ĐN; H23.2K02.1B-ĐN
Khởi sự kinh doanh 3 Nguyễn Văn Long 30/06/2024

Sáng từ: 07h30

Chiều từ: 13h30
G202, G204 Học kỳ thứ 2

9
46K02.2-ĐN; B23.2K02.2-ĐN; 

H23.2K02.1A-ĐN; H23.2K02.1B-ĐN
Chuyển đổi số 3 Lê Thị Bích Ngọc 06/07/2024 13h30 A213 Học kỳ thứ 2

10
46K02.2-ĐN; B23.2K02.2-ĐN; 

H23.2K02.1A-ĐN; H23.2K02.1B-ĐN
Quản trị chất lượng 3 Nguyễn Thị Bích Thủy 06/07/2024 15h30 A213 Học kỳ thứ 2

11
46K02.2-ĐN; B23.2K02.2-ĐN; 

H23.2K02.1A-ĐN; H23.2K02.1B-ĐN
Quản trị chuỗi cung ứng 3 Nguyễn Phúc Nguyên 07/07/2024 07h30 A213 Học kỳ thứ 2

12
46K02.2-ĐN; B23.2K02.2-ĐN; 

H23.2K02.1A-ĐN; H23.2K02.1B-ĐN
Quản trị sản xuất 3 Hoàng Văn Hải 07/07/2024 09h30 A213 Học kỳ thứ 2

13
46K02.3-ĐN; H23.3K02.1B-ĐN; 

B23.3K02.2-ĐN; H23.3K02.1A-ĐN
Khởi sự kinh doanh 3 Nguyễn Văn Long 30/06/2024

Sáng từ: 07h30

Chiều từ: 13h30
G202, G204 Học kỳ thứ 1

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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STT Lớp Học phần Số TC Cán bộ giảng dạy Ngày thi Giờ thi Phòng thi Ghi chú

14
46K02.3-ĐN; H23.3K02.1B-ĐN; 

B23.3K02.2-ĐN; H23.3K02.1A-ĐN
Nhập môn kinh doanh 3 Trần Đình Long 06/07/2024 15h30 A313 Học kỳ thứ 1

15
46K02.3-ĐN; H23.3K02.1B-ĐN; 

B23.3K02.2-ĐN; H23.3K02.1A-ĐN
Quản trị chuỗi cung ứng 3 Nguyễn Phúc Nguyên 07/07/2024 07h30 A313 Học kỳ thứ 1

16
46K02.3-ĐN; H23.3K02.1B-ĐN; 

B23.3K02.2-ĐN; H23.3K02.1A-ĐN
Quản trị sản xuất 3 Hoàng Văn Hải 07/07/2024 09h30 A313 Học kỳ thứ 1

17
46K02.3-ĐN; H23.3K02.1B-ĐN; 

B23.3K02.2-ĐN; H23.3K02.1A-ĐN
Kinh tế vi mô 3 Nguyễn Văn Long 07/07/2024 13h30 A313 Học kỳ thứ 1

18
46K06.2-ĐN; B23.2K06.1-ĐN; 

B23.2K06.2-ĐN; H23.2K06.1A-ĐN
Kiểm soát nội bộ 3 Lê Thị Trúc Loan 06/07/2024 09h30 A311 Học kỳ thứ 2

19
46K06.2-ĐN; B23.2K06.1-ĐN; 

B23.2K06.2-ĐN; H23.2K06.1A-ĐN
Quản trị công ty và nghề nghiệp kế toán 2 Đoàn Nguyễn Trang Phương 06/07/2024 13h30 A311 Học kỳ thứ 3

20
46K06.2-ĐN; B23.2K06.1-ĐN; 

B23.2K06.2-ĐN; H23.2K06.1A-ĐN
Kế toán chi phí 3 Nguyễn Thị Thúy Phượng 06/07/2024 15h30 A311 Học kỳ thứ 3

21
46K06.2-ĐN; B23.2K06.1-ĐN; 

B23.2K06.2-ĐN; H23.2K06.1A-ĐN
Kế toán thuế 3 Nguyễn Thị Xuân Linh 07/07/2024 07h30 A311 Học kỳ thứ 2

22
46K06.2-ĐN; B23.2K06.1-ĐN; 

B23.2K06.2-ĐN; H23.2K06.1A-ĐN
Hệ thống thông tin kế toán 3 Phan Thị Đỗ Quyên 07/07/2024 13h30 A311 Học kỳ thứ 2

23
46K06.2-ĐN; B23.2K06.1-ĐN; 

B23.2K06.2-ĐN; H23.2K06.1A-ĐN

Phân tích báo cáo tài chính và định giá 

doanh nghiệp
3 Trần Thị Nga 07/07/2024 15h30 A311 Học kỳ thứ 2

24
B22.1K06.1-ĐN; B22.1K06.2-ĐN; 

H22.1K06.1A-ĐN; H22.1K06.1B-ĐN
Kiểm soát nội bộ 3 Lê Thị Trúc Loan 06/07/2024 09h30 A311 Học kỳ thứ 3

25
B22.1K06.1-ĐN; B22.1K06.2-ĐN; 

H22.1K06.1A-ĐN; H22.1K06.1B-ĐN
Quản trị công ty và nghề nghiệp kế toán 2 Đoàn Nguyễn Trang Phương 06/07/2024 13h30 A311 Học kỳ thứ 3

26
B22.1K06.1-ĐN; B22.1K06.2-ĐN; 

H22.1K06.1A-ĐN; H22.1K06.1B-ĐN
Kế toán chi phí 3 Nguyễn Thị Thúy Phượng 06/07/2024 15h30 A311 Học kỳ thứ 3

27
B22.1K06.1-ĐN; B22.1K06.2-ĐN; 

H22.1K06.1A-ĐN; H22.1K06.1B-ĐN
Kế toán thuế 3 Nguyễn Thị Xuân Linh 07/07/2024 07h30 A311 Học kỳ thứ 3

28
B22.1K06.1-ĐN; B22.1K06.2-ĐN; 

H22.1K06.1A-ĐN; H22.1K06.1B-ĐN
Hệ thống thông tin kế toán 3 Phan Thị Đỗ Quyên 07/07/2024 13h30 A311 Học kỳ thứ 3

29
B22.1K06.1-ĐN; B22.1K06.2-ĐN; 

H22.1K06.1A-ĐN; H22.1K06.1B-ĐN

Phân tích báo cáo tài chính và định giá 

doanh nghiệp
3 Trần Thị Nga 07/07/2024 15h30 A311 Học kỳ thứ 3

30 B22.1K19.1-ĐN; B22.1K19.2-ĐN; Pháp luật về công chứng, chứng thực 2 Lê Thị Phương Trang 06/07/2024 09h30 A314 Học kỳ thứ 3

31 B22.1K19.1-ĐN; B22.1K19.2-ĐN; Luật đất đai 3 Đỗ Việt Cường 06/07/2024 13h30 A314 Học kỳ thứ 3

32 B22.1K19.1-ĐN; B22.1K19.2-ĐN; Luật hình sự 2 3 Trần Tuấn Sơn 06/07/2024 15h30 A314 Học kỳ thứ 3

33 B22.1K19.1-ĐN; B22.1K19.2-ĐN; Luật lao động 3 Lê Hồng Phước 07/07/2024 07h30 A314 Học kỳ thứ 3

34 B22.1K19.1-ĐN; B22.1K19.2-ĐN; Luật thương mại 2 3 Đỗ Trần Hà Linh 07/07/2024 09h30 A314 Học kỳ thứ 3

35 B22.1K19.1-ĐN; B22.1K19.2-ĐN; Luật thương mại quốc tế 3 Lê Đình Quang Phúc 07/07/2024 13h30 A314 Học kỳ thứ 3

36 B22.1K19.1-ĐN; B22.1K19.2-ĐN; Xây dựng văn bản pháp luật 2 Lê Thị Hoàng Minh 07/07/2024 15h30 A314 Học kỳ thứ 3

37
B22.2K06.1-ĐN; B22.2K06.2-ĐN; 

H22.2K06.1A-ĐN; H22.2K06.2-ĐN
Kiểm soát nội bộ 3 Lê Thị Trúc Loan 06/07/2024 09h30 A311 Học kỳ thứ 2
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STT Lớp Học phần Số TC Cán bộ giảng dạy Ngày thi Giờ thi Phòng thi Ghi chú

38
B22.2K06.1-ĐN; B22.2K06.2-ĐN; 

H22.2K06.1A-ĐN; H22.2K06.2-ĐN
Quản trị công ty và nghề nghiệp kế toán 2 Đoàn Nguyễn Trang Phương 06/07/2024 13h30 A311 Học kỳ thứ 3

39
B22.2K06.1-ĐN; B22.2K06.2-ĐN; 

H22.2K06.1A-ĐN; H22.2K06.2-ĐN
Kế toán chi phí 3 Nguyễn Thị Thúy Phượng 06/07/2024 15h30 A311 Học kỳ thứ 3

40
B22.2K06.1-ĐN; B22.2K06.2-ĐN; 

H22.2K06.1A-ĐN; H22.2K06.2-ĐN
Kế toán thuế 3 Nguyễn Thị Xuân Linh 07/07/2024 07h30 A311 Học kỳ thứ 2

41
B22.2K06.1-ĐN; B22.2K06.2-ĐN; 

H22.2K06.1A-ĐN; H22.2K06.2-ĐN
Hệ thống thông tin kế toán 3 Phan Thị Đỗ Quyên 07/07/2024 13h30 A311 Học kỳ thứ 2

42
B22.2K06.1-ĐN; B22.2K06.2-ĐN; 

H22.2K06.1A-ĐN; H22.2K06.2-ĐN

Phân tích báo cáo tài chính và định giá 

doanh nghiệp
3 Trần Thị Nga 07/07/2024 15h30 A311 Học kỳ thứ 2

43 B22.2K19.2-ĐN; H22.2K19.1B-ĐN Pháp luật về công chứng, chứng thực 2 Lê Thị Phương Trang 06/07/2024 09h30 A314 Học kỳ thứ 3

44 B22.2K19.2-ĐN; H22.2K19.1B-ĐN Luật đất đai 3 Đỗ Việt Cường 06/07/2024 13h30 A314 Học kỳ thứ 3

45 B22.2K19.2-ĐN; H22.2K19.1B-ĐN Luật hình sự 2 3 Trần Tuấn Sơn 06/07/2024 15h30 A314 Học kỳ thứ 3

46 B22.2K19.2-ĐN; H22.2K19.1B-ĐN Luật lao động 3 Lê Hồng Phước 07/07/2024 07h30 A314 Học kỳ thứ 3

47 B22.2K19.2-ĐN; H22.2K19.1B-ĐN Luật thương mại 2 3 Đỗ Trần Hà Linh 07/07/2024 09h30 A314 Học kỳ thứ 3

48 B22.2K19.2-ĐN; H22.2K19.1B-ĐN Luật thương mại quốc tế 3 Lê Đình Quang Phúc 07/07/2024 13h30 A314 Học kỳ thứ 3

49 B22.2K19.2-ĐN; H22.2K19.1B-ĐN Xây dựng văn bản pháp luật 2 Lê Thị Hoàng Minh 07/07/2024 15h30 A314 Học kỳ thứ 3

50
B23.2K19.1-ĐN; B23.2K19.2-ĐN; 

H23.2K19.1A-ĐN
Pháp luật về công chứng, chứng thực 2 Lê Thị Phương Trang 06/07/2024 09h30 A314 Học kỳ thứ 3

51
B23.2K19.1-ĐN; B23.2K19.2-ĐN; 

H23.2K19.1A-ĐN
Luật đất đai 3 Đỗ Việt Cường 06/07/2024 13h30 A314 Học kỳ thứ 3

52
B23.2K19.1-ĐN; B23.2K19.2-ĐN; 

H23.2K19.1A-ĐN
Luật hình sự 2 3 Trần Tuấn Sơn 06/07/2024 15h30 A314 Học kỳ thứ 3

53
B23.2K19.1-ĐN; B23.2K19.2-ĐN; 

H23.2K19.1A-ĐN
Luật lao động 3 Lê Hồng Phước 07/07/2024 07h30 A314 Học kỳ thứ 3

54
B23.2K19.1-ĐN; B23.2K19.2-ĐN; 

H23.2K19.1A-ĐN
Luật thương mại 2 3 Đỗ Trần Hà Linh 07/07/2024 09h30 A314 Học kỳ thứ 3

55
B23.2K19.1-ĐN; B23.2K19.2-ĐN; 

H23.2K19.1A-ĐN
Luật thương mại quốc tế 3 Lê Đình Quang Phúc 07/07/2024 13h30 A314 Học kỳ thứ 3

56
B23.2K19.1-ĐN; B23.2K19.2-ĐN; 

H23.2K19.1A-ĐN
Xây dựng văn bản pháp luật 2 Lê Thị Hoàng Minh 07/07/2024 15h30 A314 Học kỳ thứ 3

57 B23.3K06.1-ĐN Kế toán tài chính 1 3 Lê Thị Trúc Loan 06/07/2024 13h30 A312 Học kỳ thứ 1

58 B23.3K06.1-ĐN Kế toán tài chính 2 3 Lê Văn Nam 06/07/2024 15h30 A312 Học kỳ thứ 1

59 B23.3K06.1-ĐN Tài chính công ty 3 Đỗ Khắc Trung 07/07/2024 07h30 A312 Học kỳ thứ 1

60 B23.3K06.1-ĐN Nhập môn kế toán 3 Đỗ Nguyệt Ánh 07/07/2024 09h30 A312 Học kỳ thứ 1

61
B23.3K06.2-ĐN; H23.3K06.1A-ĐN; 

H23.3K06.1B-ĐN
Kế toán tài chính 1 3 Lê Thị Trúc Loan 06/07/2024 13h30 A312 Học kỳ thứ 1

62
B23.3K06.2-ĐN; H23.3K06.1A-ĐN; 

H23.3K06.1B-ĐN
Kế toán tài chính 2 3 Lê Văn Nam 06/07/2024 15h30 A312 Học kỳ thứ 1

63
B23.3K06.2-ĐN; H23.3K06.1A-ĐN; 

H23.3K06.1B-ĐN
Tài chính công ty 3 Đỗ Khắc Trung 07/07/2024 07h30 A312 Học kỳ thứ 1
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64
B23.3K06.2-ĐN; H23.3K06.1A-ĐN; 

H23.3K06.1B-ĐN
Nhập môn kế toán 3 Đỗ Nguyệt Ánh 07/07/2024 09h30 A312 Học kỳ thứ 1

65
B23.3K06.2-ĐN; H23.3K06.1A-ĐN; 

H23.3K06.1B-ĐN
Kinh tế vi mô 3 Nguyễn Văn Long 07/07/2024 13h30 A313 Học kỳ thứ 1

66 H22.1K02.1A-ĐN Quản trị chiến lược 3 Nguyễn Xuân Lãn 29/06/2024
Sáng từ: 07h30

Chiều từ: 13h30
G202, G204 Học kỳ thứ 4

67 H22.1K02.1A-ĐN Khởi sự kinh doanh 3 Nguyễn Văn Long 30/06/2024
Sáng từ: 07h30

Chiều từ: 13h30
G202, G204 Học kỳ thứ 4

68 H22.1K02.1A-ĐN Chuyển đổi số 3 Lê Thị Bích Ngọc 06/07/2024 13h30 A211 Học kỳ thứ 4

69 H22.1K02.1A-ĐN Quản trị chất lượng 3 Nguyễn Thị Bích Thủy 06/07/2024 15h30 A211 Học kỳ thứ 4

70 H22.1K02.1A-ĐN Quản trị chuỗi cung ứng 3 Nguyễn Phúc Nguyên 07/07/2024 07h30 A211 Học kỳ thứ 4

71 H22.1K02.1A-ĐN Quản trị sản xuất 3 Hoàng Văn Hải 07/07/2024 09h30 A211 Học kỳ thứ 4

72
H22.1K02.1B-ĐN; H22.1K02.1C-ĐN; 

B22.1K02.2-ĐN
Quản trị chiến lược 3 Nguyễn Xuân Lãn 29/06/2024

Sáng từ: 07h30

Chiều từ: 13h30
G202, G204 Học kỳ thứ 4

73
H22.1K02.1B-ĐN; H22.1K02.1C-ĐN; 

B22.1K02.2-ĐN
Khởi sự kinh doanh 3 Nguyễn Văn Long 30/06/2024

Sáng từ: 07h30

Chiều từ: 13h30
G202, G204 Học kỳ thứ 4

74
H22.1K02.1B-ĐN; H22.1K02.1C-ĐN; 

B22.1K02.2-ĐN
Chuyển đổi số 3 Lê Thị Bích Ngọc 06/07/2024 13h30 A211 Học kỳ thứ 4

75
H22.1K02.1B-ĐN; H22.1K02.1C-ĐN; 

B22.1K02.2-ĐN
Quản trị chất lượng 3 Nguyễn Thị Bích Thủy 06/07/2024 15h30 A211 Học kỳ thứ 4

76
H22.1K02.1B-ĐN; H22.1K02.1C-ĐN; 

B22.1K02.2-ĐN
Quản trị chuỗi cung ứng 3 Nguyễn Phúc Nguyên 07/07/2024 07h30 A211 Học kỳ thứ 4
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